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                    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN
NĂM HỌC 2017 -2018
- Căn cứ quyết định số.16/2006/QĐ-BGDĐT ngày.5 tháng 5 năm 2006. của Bộ  Giáo dục và Đào tạo về  ban hàng chương trình giáo dục phổ thông.
- Căn cứ văn bản số 3535/BGDĐT-TrH ngày 8 tháng 4 năm 2014...... của. Của  Bộ  Giáo dục và Đào tạo về áp dụng phương pháp nặn bột và các phương pháp dạy học tích hợp khác.
- Căn cứ vào Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 8///2014. Đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy... 
- Căn cứ vào văn bản số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15 /8/2017. Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học  năm học 2017-2018. 

- Căn cứ vào chỉ thị số 08/ CT-UBND  ngày 16 /8/2017 của UBND TP Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ GD và Đào tạo năm học 2017-2018 tại Tp Hồ Chí Minh.

-Quyết dịnh số 3966/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của UBND thàng phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian  năm học 2-17-2018  của GD mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
- Căn cứ vào  văn bản số 2988/GDĐT-VP ngày 17/8/2017 cùa sở GD và 9T về việc hưỡng dẫn thực hiện phong trào thi đua”Đổi mới , sáng tạo trong dạy học” giai đoạn 2016-2020.
- Căn cứ công văn bản số 3884/GDĐT-TC ngày 31/10/2014 cùa sở GD và ĐT về việc hưỡng dẫn thực hiện số tiết giảng dạy của giào viên, hiệu trưởng và hiệu phó các sở Giáo dục phổ thông.
- Căn cứ vào văn bản số 3120/GDĐT-TrH ngày 28/8/2017 cùa sở GD và ĐT về việc hưỡng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018.
-Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS, THPT Phan Châu Trinh, tổ Ngữ Văn xây dựng kế hoạch năm học 2017-2018 như sau:

I- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

  1.Đặc điểm tình hình:

    Năm học 2017-2018  diễn ra trong xu thế hội nhập và phát triển mạnh mẽ của đất nước, của thành phố và của quận Bình Tân. Đây là năm học bản lề thực hiện mục tiêu đổi mới căn bàn và toàn  diện GD Việt Nam theo nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Tiếp tục  triển khai chỉ thị 03/CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục công cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Toàn ngành tiếp tục phấn đấu đấu thực hiện tốt cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo”. Và phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
     Là năm học ngành GD và ĐT  thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện tốt chủ đề: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lí, nghiên cứu giảng dạy- phát triển năng khiếu và phẩm chất học sinh”.

     Đứng trước tình hình đó, tổ Ngữ Văn của trường THCS, THPT Phan Châu Trinh, cũng có kế hoạch để thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học  2017-2018:

	2. Tình hình nhân sự

 stt
	Họ và tên
	Biên chế (cơ hữu)
	Hợp đồng, thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn

	
	
	
	
	Trên ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác

	1
	Nguyễn Văn Hùng
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Đỗ Thị Phú Vy
	X
	
	
	X
	
	

	3
	Lê Kim Phong
	
	X
	
	X
	
	

	4
	Nguyển Thị Nhung
	
	x
	
	X
	
	

	5 
	Trương Thị Huyền
	
	x
	
	x
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Thuận lợi .

- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan lãnh đạo của sở, của quận

- Hội cha mẹ HS luôn quan tâm, theo sát và luôn có những đóng góp, ủng hộ tích cực.

- Trường nhiều năm liền đạt trường tiên tiến, chất lượng nâng lên rõ rệt.
-Được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban giám hiệu trong hoạt động chuyên môn.

-Được sự đầu tư cơ sở vật chất cho các hoạt động trong giảng dạy của Hội đồng quản trị.
 -Số tiết của mỗi giáo viên được nâng cao (6 GV  trong đó GV cơ hữu trung bình  từ 25-30 tiết/tuần  01 Gv mời giảng 10-15 tiết /1 tuần một giáo viên ) cho nên việc thu nhập hàng tháng của mỗi giáo viên được cải thiện rất nhiều.

3.Khó khăn

-Số lớp không đều, đặc biệt là cấp 2 mỗi khối chỉ có một lớp(riêng lớp 9 có 2 lớp) nên không thể giao lưu học hỏi các đồng nghiệp trong tổ.

-Vì mỗi khối chỉ có một lớp nên mỗi bài dạy chỉ được một lần không có thời gian rút kinh nghiệm cho tiết sau , phải đợi đến năm sau mới thực hiện được

- Số lượng lớp, HS không ổn định nên GV chuyên trách từng khối lớp phần lớn biến động theo từng năm vì vậy thường là GV tiếp cận vời giáo án mới.

   -Lực học của học sinh ở các khối lớp đa số còn yếu, bên cạnh đó các em  chưa thật chăm học.
-Nhiều phụ huynh có tư tưởng khoán trắng cho nhà trường, cho GV chủ nhiệm, hay đi làm ăn xa có khi cả năm học không gặp mặt GV chủ nhiệm.
II- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 20 17 -20 18.     
   1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.
    -Soạn, giảng dạy theo phân phối chương trình ở các khối lớp theo chuẩn kĩ năng và giảm tải.
  -Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ sổ sách
  -Thực hiện đúng, đủ, có chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn hàng tháng 
  -Thống nhất nội dung ôn tập, kiểm tra tập trung cho các khối lớp.
  -Chấm trả bài giúp kinh nghiệm sau mỗi lần kiểm tra.
  -Kiểm tra chuyên môn (dự giờ, thực hiện chương trình, sử dụng đồ dùng dạy học, HSSS)
  -Bồi dưỡng học sinh giỏi khối 9 và 12
  -Bồi dưỡng chuyên môn tổ giáo viên
  -Hoạt động ngoại khóa, dưới cờ, đi thực tế
  -Báo cáo chuyên môn kịp thời trong từng tháng
2. Phương hướng, nhiệm vụ khác.

 -Dạy theo đúng chương trình chuẩn đã giảm tải.
 -Thống nhất nội dung bài giảng ở các khối lớp.
 -Tăng cường việc kiểm tra, đánh giá về chất lượng học tập của học sinh để có những biện pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh ở các khối lớp (đặc biệt ở các lớp yếu)
 -Tăng cường việc rèn kĩ năng bộ môn ngữ văn  trong các bài giảng  giúp học sinh bớt việc học thuộc bài mà tăng cường hiểu bài thông qua kĩ năng làm bài.
-Hội thảo chuyên đề về nâng cao hứng thú học tập  bộ môn ngữ văn  qua bài giảng.
-Tham gia đầy đủ các cuộc họp chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn do Phòng, Sở Giáo dục tổ chức.
-Tăng cường việc dự giờ (ở trường và các trường bạn) để rút kinh nghiệm
III- MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU:
  1: Xây dựng kế hoạch dạy học theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của bộ giáo dục đào tạo về chương trình giáo dục phổ thông.
  -Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục được quy định tại chương trình giáo dục  hiện hành và đạt mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu của học sinh của xã hội.
  -Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Phát huy tính chủ động , sáng tạo của người học, tăng cường kĩ năng thực hành,vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chủ động các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh.
   -Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lí, tạo điều kiện cho các tổ chuyên môn, giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các ấn đề tích hợp liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp.với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, chủ trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết  XH , thực hành pháp luật, tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vẫn đề thực tiễn.

   -Nhằm giúp cán bộ quản lí nhà trường có dịnh hướng chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá  hoạt động chuyên môn của trường cuối học kì và cuối năm học.
   -Làm cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường theo dõi tiến độ thực hiện công việc ở từng thời điểm từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp với chỉ đạo của ngành.

2. Thực hiện đúng và đủ công tác dạy học tự chọn , lồng ghép.

  -Dạy học tự chọn: hình thức: Chủ đề tự chọn bám sát.

  - Dạy học lồng ghép. Giáo dục nhân cách, đạo đức, kĩ năng sống… cho học sinh tùy từng bài cụ thể.
3. Thực hiện dạy học theo vấn đề tích hợp.
  - Dạy học theo vấn đề tích hợp phân môn: Dạy tích hợp phân môn văn học, tiếng Việt, làm văn trong môn Ngữ văn.

  -Dạy tích hợp liên môn:  tích hợp Văn học với Lịch sử, Địa lí, GDCD, Sinh học …

 Ví dụ: Dạy bài : “Thương vợ” của Trần Tế Xương, và  “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu gắn với môn sinh học trong việc sinh đẻ có kế hoạch và GDCD., dạy “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng  Phủ Ngọc Tường , “Người lái đò sông Đà” của Nguyễn Tuân sẽ gắn với kiến thức môn Địa lí.
4.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy.
   -Sử dụng phần mềm dạy học: GV, HS được hưỡng dẫn kĩ năng sử dụng bản tương tác.

   -Sử dụng : “Trường học kết nối”: Tất cả GV và HS đã có tài khoản. Chỉ tiêu mỗi GV phải có giáo án và tương tác với học sinh lớp mình đang giảng dạy.
5. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ công tác đổi mới và kiểm tra đánh giá.
    -Tiếp tục duy trì các phương pháp dạy học: Bàn tay nặn bột, dạy học theo dự án, nghiên cứu khoa học …
   - Mỗi khối lớp, mỗi cấp học phải có giáo án STEM.

6. Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn.

  -Gắn sinh hoạt tổ chuyên môn với sinh hoạt nhóm

   -Họp trao đổi chuyên môn với các giáo viên các bộ môn khác như : Địa lí, Lịch sử, GDCD, sinh học …

   - Thao giảng dự giờ, bồi dưỡng thường xuyên , dạy học gắn với STEM.

IV. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

  1. Xây dựng tư tưởng đạo đức , tác phong của giáo viên.
-Luôn có ý thức chấp hành tốt, nghiêm túc mọi chế độ chính sách của Đảng và nhà nước.

    -Mỗi GV là một tấm  gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo
    - Tác phong lịch sự hòa nhã với đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh.

  2. Giữ vững và nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, hạn chế để tình trạng có học sinh yêú bộ  môn.

   - Thống nhất nội dung giảng dạy. Những bài học khó  tổ sẽ đưa ra bàn bạc và thống nhất cách dạy.

   - Kiềm tra học kì có sự chỉ đạo của BGH

   - Thực hiện quy chế chuyên môn về  chương trìn , điểm số, các loại hồ sơ sổ sách…

   - Đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo và phát huy năng lực của học sinh.. Dạy cho HS phương pháp tư duy, cảm thụ văn học.

   - Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin vào việc phục vụ cho công tác giảng dạy theo hướng dạy cá thể, khơi gợi sự hứng thú họ tập, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh.

   -Đổi mới cách kiểm tra để phù hợp với yêu cầu mới, không yêu cầuhọc sinh học tập một cách máy móc, học một cách máy móc mà phải hiểu  và có cả quan điểm riêng của bản thân mình.. Giáo viên phải biết  trân trọng những ý kiến , đóng góp của học sinh.

   - Xây dựng đội ngũ GV trong tổ vững về chuyên môn, sáng tạ, đoàn kết nhất trí. Phát huy tinh thần đoàn kế, tương ái.

   - Tiếp tục học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu cách ra đề thi của Bộ về bộ môn để có cáh dạy phù hợp, đạt kết qủa cao.

 3. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

  a. Về chất lượng giáo dục toàn diện.

    -Gắn kiến thức liên môn , tích hợp.

    - Dạy học gắn với STEM  .

    - Thực hiện đúng phương pháp  dạy đặc trưng của bộ môn, khơi gợi giúp học sinh cảm thụ tác phẩm văn học sâu hơn, sáng tạo hơn. Học sinh có thể trình bày ý tưởng của mình tránh tình trạng tiếp thu một chiều, thụ động.

   - Phát huy khả năng tự học và sáng tạo của học sinh.

    -Tổ chức học tập nhóm cho HS nhằm nâng cào cách làm việc cho các em.

   - Tồ chức cho HS viết tập san, báo tường, vẽ tác phẩm văn học theo trí tưởng tượng nhằm rèn năng lực viết, cảm thụ, trí tưởng tượng ở các em học sinh.

  b.Về bồi dưỡng học sinh giỏi.
    - Mục đích: Nhằm giúp HS có dịp cọ xát với các trường bạn để từng bước nâng cao trình độ  Hs của  trường. Nhằm tạo điều kiện cho GV sử dụng kiến thức đã học, đã được tích lũy để bồi dưỡng cho các em học sinh qua thực tế giảng dạy.

    -Đối tượng: Ở khối THCS nguồn bồi dưỡng là HS các lớp 6,7,8,9. Các HS khối 6,7,8 là nguồn bồi dưỡng lâu dài cho các kì thi “Văn hay chữ tốt” do quận tổ chức hàng năm, cuộc thi viết thư quốc tế UPU do cấp trên tổ chức định kì. Riêng HS lớp 9 sẽ bồi dưỡng cấp tóc cho kì thi Hs giòi cấp quân diễn ra vào tháng 9 hàng năm.. Ờ khối THPT thì nguồn bồi dưỡng là những em HS lớp 10,11 bồi   ưỡng cho kì thi HS giỏi cấp cụm, Olimpic tổ chức hàng năm, Riêng Hs lớp 12 sẽ tham gia kì thi Hs giỏi cấp thành phố.

     - Tổ chức kiểm tra và phát hiện, chọn lọc Hs tham gia vào đội tuyển. Chọn, phân công GV trực tiếp bồi dưỡng.

   -Phương pháp : Cung cấp thông tin, kiến thức nội dung trên. Rút kinh nghiệm những năm trước. Cho HS cọ xát với các đề ở năm trước trong kì thi cấp cụm, Thàng phố, quốc gia để các em hình dung và tập làm quen với các dạng đề.
   - Thời gian: Tháng 8 lên kế hoạch, tháng 9 lập danh sách đệ trình lên kế hoạch, tháng 10 bắt đầu triển khai. Riêng HS lớp 9 phải triển khai từ đầu tháng 8. 
 c: Công tác phụ đạo HS yếu.
  -Đây là hoạt động thường xuyên liên tục do đặc diểm của trường phần lớn là học sinh yếu, trung bình. Hoạt động này nhằm lấy lại kiến thức cơ bản cho những HS mất căn bản ở những lớp dười do học yếu hay do chuyển đến giữa chừng làm kiến thức bị đứt quãng.
   - GV tự chọn Hs yếu của lớp lập danh sách và lên kế hoạch gửi cho tổ trưởng, tổ trưởng sẽ báo cáo với BGH để có kế hoạch cụ thể.

4:  Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên:
   -Gắn dạy học với bồi dưỡng thường xuyên.

   -Gắn dạy học với STEM.

   -Khuyến khích GV trong tổ học nâng cao nghiệp vụ trên chuẩn, nâng cao trình độ Ngoại ngữ và Tin học.

5. Tham gia các hội thi, các hoạt động chuyên môn của trường, cụm, nghành…
     -Tích cực tham gia hội thi GV giỏi cấp cụm cấp thành phố

     - Tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn của cụm, của Sở , của ngành…

6. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, đánh giá phân loại đội ngũ giáo viên.

  - Kiềm tra nội bộ GV về giáo án, hồ sơ sổ sách 2 lần/ học kì

  - Kiểm tra đánh giá phân loại Gv theo kết qua giảng dạy và giáo dục mỗi học kì.

7. Hoạt động chuyên môn khác:
 -Tổ chức với các tổ : Lịch sử, Địa lí, GDCD, Sinh học tham quan giã ngoại để các em hiểu thực tế 100%.
-Đố vui văn học, thi vẽ tranh những tác phẩm trong nhà trường. 
8.Chỉ tiêu về dạy và học.
   a)Chất lượng tổ chuyên môn: 

· Điểm thi học kỳ:

+ Khối 6 + 7 + 8+ 9  là 100 % TB trở lên

+ Khối 10 + 11 + 12: 
94% TB trở lên 

· Xếp loại HS cuối năm của bộ môn: 

+ Khối 6 + 7 + 8 + 9: 100 % TB trở lên

+ Khối 10 + 11 + 12:  95% TB trở lên

·  HSG: có giải cấp quân, cụm, thành phố: 3 em 

·  Tỉ lệ tốt nghiệp (đối với môn có khả năng thi TN cuối năm): bằng hoặc vượt tỉ lệ của Sở giáo dục 

b)Kiểm tra chuyên môn: 

· Số GV được kiểm tra toàn diện: 02 GV.
· Chuyên đề: 04 GV.
+Hội thảo chuyên đề: 02 lần

+Hoạt động ngoại khóa: 02 lần

+Bồi dưỡng chuyên môn: tham gia đầy đủ
- 100% GV thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của từng học sinh.
Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 có ý nghĩa định hướng, nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục trong nhà trường của tổ Ngữ Văn.
V. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT.
  Các lớp 12: Trong kí thi HKI và HKII sở nên ra đề thi cho toàn thành phố để đề thi mang tính khách qian. Hơn nữa để các em học sinh có dịp tiếp xúc gần với đề thi quốc gia.

   Trên đây là kế hoạch năm học 2017-2018 có ý nghĩa định hướng, nhằm thực hiện kế hoạch giáo dục trong nhà trường của tổ Ngữ Văn.
	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 
	TP Hồ Chí Minh, ngày   15  tháng 9  năm 2017
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
Nguyễn Văn Hùng


                                   PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: ĐĂNG KÍ THI ĐUA
	Thứ tự
	Họ và tên giáo viên
	Chức vụ
	Đăng kí danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Nguyễn văn Hùng
	Tổ trưởng
	Lao động tiên tiến
	

	2 
	Đỗ Thị Phú Vy
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Lê Kim Phong
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Trương Thị Huyền
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	

	5 
	Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	Lao động tiên tiến
	


PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH THAO GIẢNG

	Thứ tự
	Giáo viên thao giảng
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Trương Thị Huyền
	Tháng 11(HKI)
	Thao giảng cụm

	2
	Nguyễn Thị Nhung
	Tháng 2(HKII)
	Thao giảng quận


PHỤ LỤC 3 :KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG THÁNG

	Tháng
	Nội dung chính
	Người phụ trách
	Các bộ phận thực hiện

	8/2017
	-Triển khai hoạt động chuyên môn.
Dự trù kinh phí hoạt động của tổ trong năm học .

-Biên soạn và đính chính lại kế hoạch giảng dạy để hợp với năm học.
-Dự lớp học tập chính trị trong hè.
	-Tổ trưởng.
-Tất cả GV trong tổ
	-Tất cả GV trong tổ

	9/2017 
	Triển khai hoạt động kiểm tra chuyên môn (Kế hoạch kiêm tra toàn diện, chuyên đề,thao giảng trường, cụm ) trong năm học.
-Triển khai bồi dưỡng HS giỏi lớp 9 

-Triển khai chọn HS giỏi các khối lớp 
	Tổ trưởng

Toàn thể GV


	Toàn thể GV
GV văn 9.

Tất cả GV

	10/2017
	Triển khai hoạt động kiểm tra chuyên môn.
-Lên kế hoạch kiềm tra tập trung.

- Kế hoạch luyện thi HS giỏi, Đại học

-Họp tổ với chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học (Bàn tay nặn bột, dự án, nghiên cứu khoa học… )

-Thao giảng cụm.
	Tổ trưởng

Toàn thể GV
	Toàn thể GV

GV Thầy Hùng

	11/2017
	Triển khai hoạt động kiểm tra chuyên môn.
-Tổ chức thi văn nghệ, báo tường chào mùng ngày nhà giáo Việt Nam gắn với chương trình dạy học STEM.

- Kiểm tra Gv lần thứ nhất


	Toàn thể GV

Tổ trưởng

Toàn thể GV


	Toàn thể GV

	12/2017
	Tổ chức hoạt động ôn tập cho HS

-Kiểm tra HK I Theo sở và theo phòng.
-Xét duyệt học lực, hạnh kiểm của HS

-Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng HS giỏi
	Toàn thể GV
	Toàn thể GV

	01/2017
	Triển khai chương trình HKII.
-Đại hội PHHS lần 2: Báo cáo kết quả HKI

Hội nghị chuyên môn: “Nâng cao chất lượng dạy và học”
-Kiểm tra toàn diện  GV.
	Toàn thể GV

Tổ trưởng


	Toàn thể GV

	02/2017 
	Triển khai hoạt động kiểm tra chuyên môn.
-Tiết tục bồi dưỡng HS giỏi tham gia HS giỏi cấp cụm và thi Olimpic.

-Tiếp tục phụ  HS yếu, trung bình
	Toàn thể GV

Tổ trưởng

Toàn thể GV


	Toàn thể GV

	3/2017
	Triển khai hoạt động kiểm tra chuyên môn.
-Triển khai hoạt động chuyên môn trong tháng

-Thi HS giỏi cấp cụm, thành phố và Ôlimpic 30-4.
- Kiểm tra hồ sơ GV
	Toàn thể GV
	Toàn thể GV

	4/2017  
	Tổ chức hoạt động ôn tập cho HS

-Tổ chức hoạt động chuyên môn, triển khai ôn thi tốt nghiệp ho khối 9,12.

-Kiểm tra HKII
	Toàn thể GV
	Toàn thể GV

	5/2017  
	Tổ chức hoạt động thi HKII , sưa bài KT, vào điểm hoàn thành sổ sách

-Lên kế hoạch thi lại.

-đại hội PHHS cuối năm.

 -Tổng kết năm học
	Toàn thể GV

Tổ trưởng


	Toàn thể GV

	6-7/20 17
	Tổ chức hoạt động ôn tập cho HS 12

-Kiểm tra lại
	Toàn thể GV 12
	Toàn thể GV  12


PHỤ LỤC 4
DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ

	Thời gian
	Tên chuyên đề
	Người thực hiện
	Khối
	Nội dung công việc
	Chủ đề liên môn
	Ghi chú

	11/2017
	Mô típ trong VHDG
	Cô Phú Vy

	10
	Nhóm bài: Sử thi, truyện cổ tích
	Dạy học STEM
	

	2/2018
	Lòng yêu nước thầm kín trong thơ mới
	Cô kim Phong
	11
	Nhóm bài : Vội vàng, Tràng giang, Đây thôn Vĩ Dạ
	Dạy học STEM
	

	1/2018
	Quê hương đất nước
	Thầy Hùng
	12
	Nhóm bài: Việt Bắc, Đất Nước, Người lái đò sông Đà, Ai đã đặt tên cho dòng sông?
	Dạy học STEM
	


                 LỊCH GIẢNG DẠY CÁC KHỐI LỚP

Môn : Văn, Khối: 6   Chương trình: Cơ bản

                                Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
	Tuần- Ngày
	Tiết bộ
	Tên bài dạy
	Tăng tiết
	Nội dung tăng tiết
	Nội dung giảm tải
	ND kiểm tra

	1 từ

31/7-5/8/2017
	4
	Con rồng cháu tiên

Bánh chưng,bánh dày

Từ và cấu tạo của từ


	2
	-Con rồng cháu tiên

-Đọc thêm về truyện cổ tích      
	Đọc thêm: Bánh chưng,bánh dày


	

	2 từ

7-12/8/2017
	4
	Giao tiếp và phương thức biểu đạt

 Thánh Gióng

Từ mượn

Tìm hiểu chung về văn tự sự 
	2
	Thánh Gióng

Luyện tập văn bản tự sự
	
	

	3 từ

14-19/8/2017
	4
	Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Luyện tập

Sự việc và nhân vật trong VB tự sự
	2
	 Sư tầm một số hình ảnh về :Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Luyện tập viết VB tự sự

	
	KT 15 phút

	4 từ

21-26/8/2017
	4
	 Đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm

 Chủ đề và dàn bài trong bài văn tự sự

Tìm hiểu chung về cách làm bài trong bài văn tự
	2
	Luyện tập về văn tự sự

	
	

	5 từ

28/8-2/9/2017
	4
	Bài viết số 1

Từ nhiều nghĩa và hiện tựơng chuyển nghĩa của từ

Lời đoạn văn tự sự
	2
	Luyện tập : Lời đoạn văn tự sự

	
	

	6 từ

4-9/9/2017
	4
	Thạch Sanh

Chữa lỗi dùng từ 

Trả bài viêt số 1
	2
	Xem phim, kịch: Thạch Sanh

	
	

	7 từ

11-16/9/2017
	4
	Em bé thông minh

Chữa lỗi dùng từ

KT văn
	2
	Luyện tâp: Sưu tầm một số câu chuyện có nội dung tương tự

	
	KT 15 phút

	8 từ

18-23/9/2017
	4
	Luyện nói kể chuyện 

Cây bút thần

Danh từ

Ngôi kể và lời kể trong VB tự sự
	2
	Luyện tâp
Luyện nói kể chuyện
	
	

	9 từ

25-30/9/2017
	4
	Ngôi kể trong VB tự sự

Hướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng

Thứ tự kể trong VB tự sự
	2
	Luyện tâp Ngôi kể trong VB tự sự


	
	

	10 từ

2-7/10/2017
	4
	Bài viêt số 2

Éch ngồi đáy giếng

Thầy bói xem voi
	2
	Luyện tâp; Sưu tầm một số  câu chuyện tương tự
	
	

	11 từ

9-14/10/2017
	4
	Danh từ

Trả bài KT văn

Luyện nói: Kể chuyện.
Cụm danh từ
	2
	Luyện tâp: Kể chuyên trên lớp
	
	

	12 từ

16-21/10/2017
	4
	HĐT: Chân ,tay ,tai, mũi, miệng

Kiểm tra TV

Trả bài viêt số 2
	2
	Luyện tâp:Kể chuyện
	
	

	13 từ

23-28/10/2017
	4
	 Bài viết số 3: Kể chuyện tưởng tượng: Treo biển

Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới áo mới
	2
	Luyện tâp: Kể chuyện theo tưởng tượng.
	
	

	14 từ

30/10-4/11/2017
	4
	Kể chuyện tưởng tượng

Ôn tập truyện dân gian

Trả bài KT tiếng Việt
	2
	Luyện tâpVHDG
	
	KT 15 phút

	15 từ

6-11/11/2017
	4
	Chỉ từ

LT kể chuyện tưởng tượng

 Đoc thêm: Con hổ có nghĩa

Động từ
	2
	 Luyện tâp: Viết bài biết kể chuyện tưởng tượng
	
	

	16 từ

13-18/11/2017
	4
	Cụm động từ

Mẹ hiền dạy con

Tính từ và cụm tính từ
	2
	Luyện tâp: Cách viết đoạn
	
	

	17 từ

20-25/11/2017
	4
	Trả bài viết số 3

Thầy thuốc giỏi chỉ cốt ở tấm lòng

Ôn tập tiếng Việt
	2
	Luyện tâp: Tiếng Việt
	
	KT 15 phút

	18 từ

27/11-2/12/2017
	4
	Ôn tập
	2
	Luyện tâp: Kể chuyện
	
	

	19 từ

4-9/12/2017
	4
	Ôn tập HKI
	2
	Luyện tập
	
	

	20 từ

11-16/12/2017
	4
	KT học kỳ 1

Hoàn thành chương trình HKI
	2
	Luyện tâp
	
	KT 15 phút

	21 từ

18-23/12/2017
	4
	KT học kỳ 1

Hoàn thành chương trình HKI
	2
	Luyện tâp
	
	

	
	
	HỌC KỲ II


	
	
	
	

	22 từ

25-30/12/2018
	4
	Bài học đường đời đầu tiên

Phó từ (tt)

LT kỹ năng làm bài NLVH
	2
	Luyện tâp: Kĩ năng làm bài văn NL
	
	

	23 từ

1-6/1/2018
	4
	Tìm hiểu về văn miêu tả

Sông nước Cà Mau

So sánh
	2
	Luyện tâp: Viết đoạn văn miêu tả
	
	KT 15 phút

	24 từ

8-13/1/2018
	4
	Buổi học cuối cùng

Ân dụ

Phương pháp tả người

LT tả người
	2
	Luyện tâp: Viết đoạn văn tả người
	
	

	25 từ

15-20/1/2018
	4
	Đêm nay Bác không ngủ

Nhân hoá

LT về văn miêu tả
	2
	Luyện tâp: Tìm hiểu thêm về bài thơ: “Đêm nay Bác không ngủ”
	Chọn ND nhận diện, bước đầu pht  tác dụng của ẩn dụ để dạy
	

	26 từ

22-27/1/2018
	4
	KT văn

Lượm
	2
	Luyện tâp: Văn miêu tả
	
	KT 15 phút

	 27 từ

29/1-3/2/2018
	4
	Nghỉ tết AL
	
	Nghỉ tết AL
	
	

	28 từ

5-10/2/2018
	4
	Nghỉ tết AL
	
	Nghỉ tết AL
	
	

	29 từ

12-17/2/2018
	4
	Hoán dụ

Tập làm thơ 7 chữ

Cô Tô
	2
	Luyện tâp: Tập làm thơ bay chữ
	Chọn ND nhận diện, bước đầu pht tác dụng của hoán dụ để dạy
	

	30 từ

19-24/2/2018

	4
	Bài  viết : Tả người

Các thành phần của câu trần thuật đơn

Làm thơ 5 chữ
	2
	Luyện tâp: Luyện tập làm thơ 5 chữ
	
	KT 15 phút

	31 từ
26/2-3/3/2018
	4
	Cây tre

Các thành phần chính của câu trần thuật đơn

LT trân thuật đơn 
	2
	Luyện tâp: Các thành phần  của câu trần thuật đơn


	
	

	32 từ

5-10/3/2018
	4
	Lòng yêu nước

Đọc thêm: về lòng yêu nước

Câu trẩn thuật đơn có từ là
	2
	Luyện tâp: Tìm hiểu thêm về lòng yêu nước
	
	

	33 từ

12-17/3/2018
	4
	Lao xao

KT tiếng Việt

Trả bài viết tả người
	2
	Luyện tâp:Them kiến thức về : “ Lao xao”
	
	

	35 từ

19-24/3/2018
	4
	Ôn tập và KT

Câu trần thuật đơn không có từ là

Ôn tập văn miêu tả

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
	2
	Luyện tâp: Văn miêu tả
	
	KT 15 phút

	36 từ

26-31/3/2018
	4
	Bài viết về văn miêu tả và sáng tạo

Cầu Long Biên

Viết đơn

Luyện tập
	2
	Luyện tâp: Văn miêu tả và sáng tạo
	Đọc thêm
	

	37 từ

7/4/2018
	4
	Động Phong Nha

Ôn tập về dấu câu

Trả bài viết sáng tạo
	2
	Luyện tâp: Thêm về :  Động Phong nha


	Đọc thêm
	KT 15 phút

	38 từ

14/4/2018
	4
	Tổng kết phần văn

Tổng kết phần TV
	2
	Luyện tâp: Tổng kết phần văn


	
	KT 15 phút

	39 từ

16-21/4/2018
	4
	Ôn tập
	2
	Luyện tâp: Tổng kết phần TV
	
	

	40 từ

23-28/4/2018
	4
	Thi HKII
	2
	Ôn tập
	
	

	41 từ

30/4-5/5/2018
	4
	Thi HKII
	2
	Ôn tập
	
	

	42 từ

7-12/5/2018
	4
	Hoàn thành chương trình

Ngoại khóa
	2
	Luyện tâp
	
	

	43 từ

14-19/5/2018
	4
	Hoàn thành chương trình.
Ngoại khóa
	2
	Luyện tâp
	
	

	44 từ

21-26/5/2018
	4
	Tổng kết năm học
	2
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Môn : Văn  Khối: 7  Chương tình: Cơ bản

                                                       Giáo viên: Trương Thị Huyền
	Tuần- Ngày
	Tiết

Bộ
	Tên bài dạy (Nội dung kiến thức , kĩ năng)
	Tiết tăng

Trường
	Nội dung tăng tiết
	Nội dung giảm tải
	Nội dung kiểm tra

	1 từ

31/7-5/8/2017
	4
	Cổng trường mở ra

Mẹ tôi

Từ ghép

Liên kết trong văn bản
	2
	   NK
	
	

	2 từ

7-12/8/2017
	4
	Cuộc chia tay của nhữg con búp bê

Bố cục trong văn bản

Mạch lạc trong văn bản
	2
	  NK
	
	

	3 từ

14-19/8/2017
	4
	Ca dao, dân ca

Những câu hát về tình cảm gia đình

Những câu hát về tình yêu của QH-ĐN

Từ láy

Ra bài viết số 1 về nhà làm
	2
	   NK
	Chỉ dạy bài ca dao 1 và 4

	KT 15 phút

	4 từ

21-26/8/2017
	4
	Những câu hát than thân

Những câu hát châm biếm

Đại từ

LT tạo lập văn bản
	2
	   NK
	Chỉ dạy bài ca dao 1 và 2
	

	5 từ

28/8-2/9/2017
	4
	Sông núi nước Nam

Phó giá về kinh

Từ Hán Việt

Trả bài viết số 1
	2
	   NK
	
	

	6 từ

4-9/9/2017
	4
	Côn Sơn ca, Buổi chiều đứng ở phủ thiên trường trông ra(tự học có hướng dẫn)

Từ Hán Việt(tt)

Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Cách làm bài văn bản biểu cảm

LT cách làm văn biêu cảm
	2
	    NK


	 đọc thêm: Côn Sơn ca
	

	7 từ

11-16/9/2017
	4
	Sau phút chia li – Bánh trôi nước(tự học có hướng dẫn)

Quan hệ từ

LT cách làm văn biểu cảm
	2
	   NK
	Đọc thêm : Sau phút chia li
	

	8 từ

18-23/9/2017
	4
	Qua đèo ngang

Bạn đến nhà chơi

Bài viết số 2
	2
	   NK
	
	KT 15 phút

	9 từ

25-30/9/2017
	4
	Chữa lỗi về quan hệ từ

Xa ngắm thác núi lư

Từ đồng nghĩa

Cách lập ý của bài văn biểu cảm
	2
	    NK
	
	

	10 từ

2-7/10/2017
	4
	Cảm nghĩ về đêm thanh tĩnh(tĩnh dạ tư)

Ngẫu nhiên viết về nhân buổi mới về quê hương ngẫu thư

Từ trái nghĩa

Luyện nói về văn biểu cảm
	2
	    NK
	
	

	11 từ

9-14/10/2017
	4
	Bài ca về nhà tranh bị gió thu phá

Kiểm tra văn

Từ đồng âm

Các yếu tố tự sự miêu tả trong văn biểu cảm
	2
	    NK

	Đọc thêm
	

	12 từ

16-21/10/2017
	4
	Rằm tháng giêng – cảnh khuya

Kiểm tra tiếng việt

Trả bài tập làm văn số 2

Thành ngữ
	2
	    NK

	
	KT 15 phút

	13 từ

23-28/10/2017
	4
	Trả bài kiểm tra văn, bài kiểm tra tiếng việt

Cách làm văn biểu cảm đối với TPVH

Bài TLV số 3 tại lớp
	2
	    NK

	-Chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy  :cáh ....
	

	14 từ

30/10-4/11/2017
	4
	Tiếng gà trưa

Điệp từ

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ với TPVH
	2
	    NK
	
	KT 15 phút

	15 từ

6-11/11/2017
	4
	Một thứ quà của lúa non : Cốm

Chơi chữ

Làm thơ lục bát
	2
	    NK

	
	

	16 từ

13-18/11/2017
	4
	Chuẩn mực sử dụng từ

Trả bài viết số 3

Ôn tập TP trữ tình
	2
	    NK

	
	

	17 từ

20-25/11/2017
	4
	Tục ngữ về thiên nhiên,lao động sản xuất

Chương trình địa phương TLV

Tìm hiểu chung về văn nghị luận
	2
	    NK
	
	

	18 từ

27/11-2/12/2017
	4
	Tục ngữ về con người và xã hội

Rút gọn câu

Đặc điểm của văn NL

Lập dàn ý cho văn nghị luận
	2
	
	
	KT 15 phút

	19 từ

4-9/12/2017
	4
	Ôn tập
	2
	
	
	

	20 từ

11-16/12/2017
	4
	Thi HKI
	2
	   NK

	
	

	21 từ

18-23/12/2017
	4
	Ôn tập văn nghị luận

Chương trình địa phương: TV

Ôn tập
	2
	  NK

	
	

	22 từ

25-30/12/2018
	
	Ôn tập HKI
	
	  NK
	
	

	23 từ

1-6/1/2018
	4
	Ôn tập và kiểm tra HKI
	2
	  NK
	
	

	
	
	HỌC KÌ II
	2
	  NK
	
	

	24 từ

8-13/1/2018
	4
	Tình cảm gia đình

Phát biểu câu đơn câu phức thành phần,câu ghép

Tương phản,chơi chữ

Tìm hiểu chung về phát biểu cảm nghĩ về nhân vật
	2
	 NK
	
	

	25 từ

15-20/1/2018
	4
	Tình bạn,tình người,tình cảm gắn bó với công việc làm ăn và những vật thân thuộc

Thành ngữ

Câu phức thành phần cn  và vị ngữ

Cách làm bài phát biểu cảm nghĩ(tìm ý, lập ý)
	2
	   NK
	
	KT 15 phút

	26 từ

22-27/1/2018
	4
	Tình yêu quê hương đất nước

Thân phận người lao động nghèo khổ trong xã hội cũ

Thành ngữ

Câu phức thành phần định ngữ

Cách làm bài phát biểu cảm nghĩ(dựng đoạn liên kết)
	2
	   NK
	
	

	 27 từ

29/1-3/2/2018
	4
	Thân phận người lao động nghèo trong xã hội cũ

Mấy bài ca dao cười cợt(2,3,4,5,6,7)

Mở rộng vốn từ chủ đề biển

Câu phức thành phần bổ ngữ
	2
	   NK
	
	

	28 từ

5-10/2/2018
	4
	Hướng dẫn đọc thêm về ca dao

Ôn tập về ca dao

Câu phức thành phần trạng ngữ cách thức

Bài phát biểu cảm nghĩ
	2
	  NK
	
	

	29 từ

12-17/2/2018
	4
	Tổng kết văn học dân gian

Thành ngữ Hán Việt

Luyện tập ngữ pháp

Tập miệng: Phát biểu cảm nghĩ
	2
	   NK
	
	KT 15 phút

	30 từ

19-24/2/2018

	4
	Kiểm tra viết phần môn văn

Tiếng chổi tre

Thành ngữ Hán Việt(tt)

Câu ghép chính phụ

Trả bài viết phát biểu cảm nghĩ
	2
	    NK
	
	

	31 từ

26/2-3/3/2018
	4
	Bếp lửa

Chiếc lược ngà

Luyện tập từ ngữ

Câu ghép chính phụ

Tìm hiểu chung về đơn từ
	2
	   NK
	
	

	32 từ

5-10/3/2018
	4
	Chiếc lược ngà(tt)

Ôn tập văn học Việt Nam hiện đại

Mở rộng vốn từ chủ đề nông thôn

Cách làm đơn từ
	2
	    NK
	
	

	33 từ

12-17/3/2018
	4
	Cây bút thần

Câu ghép đẳng lập

Cách viết đơn từ(tập nói)

Bài viết đơn từ
	2
	   NK
	
	

	35 từ

19-24/3/2018
	4
	Thỏ và rùa

Lão nông và các con

Sử dụng từ ngữ Hán Việt

Ôn tập phần môn TLV
	2
	   NK
	
	KT 15 phút

	36 từ

26-31/3/2018
	4
	Rôbinsơn ngoài đảo hoang

Sử dụng từ ngữ Hán Việt

Qua hệ từ trong câu ghép chính phụ

Ôn tập phần môn TLV
	2
	   NK
	
	

	37 từ

7/4/2018
	4
	Con chó bấc

KT từ ngữ

Quan hệ từ trong câu ghép đẳng lập

Trả bài viết đơn từ
	2
	   NK
	
	

	38 từ

14/4/2018
	4
	Hướng dẫn đọc thên văn học nước ngoài Mở rộng vốn từ chủ đề thành thị

KT HKII TLV_ Phát biểu cảm nghĩ 
	2
	   NK
	
	

	39 từ

16-21/4/2018
	4
	Ôn tập VHNN

Ôn tập _ Luyện tập ngữ pháp

KT ngữ pháp

Mở rộng vốn từ chủ đề thành thị(tt)
	2
	   NK
	
	KT 15 phút

	40 từ

23-28/4/2018
	4
	KT HKII môn văn

Ôn tập từ ngữ

Ôn tập , thực hành từ ngữ

Trả bài KT HKII
	2
	   NK
	
	

	41 từ

30/4-5/5/2018
	4
	Thi HKII
	2
	
	
	

	42 từ

7-12/5/2018
	4
	Hoàn thành chương trình
	2
	
	
	

	43 từ

14-19/5/2018
	4
	Hoàn thành chương trình
	2
	
	
	

	44 từ

21-26/5/2018
	4
	Ngoại khóa
	2
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
                           Môn : Văn  Khối: 8   Chương trình: Cơ bản
                         Giáo viên: Nguyễn Thị Nhung
	Tuần- Ngày
	Tiết
Bộ
	Tên bài dạy
	Tiết tăng
	Nội dung tăng tiết
	Nội dung giảm tải
	Nội dung kiểm tra

	1 từ

10-15/7/2017
	4
	Tôi đi học

Cấp độ khái quát của từ ngữ

Tính thống nhất về chủ đề của văn bản 
	2
	Tôi đi học


	Tự học có hướng dẫn: cấp độ khái quát...
	

	2 từ

17-22/7/2017
	4
	Trong lòng mẹ 

Trường từ vựng

Bố cục của văn bản
	2
	Thêm về tác giả Nguyên Hồng
	
	

	3 từ

 24-29/7/2017
	4
	Tức nước vỡ bờ

XD đoạn trong văn bản

Bài viết TLV số 1
	2
	Thêm về tác phẩm: Tắt Đèn
	
	KT 15 phút

	4 từ

31/7-5/8/2017
	4
	Lão Hạc

Từ tượng hình, từ tượng thanh

Liên kết các đoạn trong văn bản
	2
	Thêm về tác giả Nam Cao
	
	

	5 từ

7-12/8/2017
	4
	Từ ngữ địa phương và biệt ngữ XH

Tóm tắt VB tự sự

Luyện tập văn bản tự sự

Trả bài viết số 1
	2
	Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự


	
	

	6 từ

14-19/8/2017
	4
	Cô bé bán diêm

Trợ từ, thán từ

Miêu tả và biểu cảm trong VB tự sự
	2
	Thêm về tác giả Andecxen 
	
	

	7 từ

21-26/8/2017
	4
	Đánh nhau với cối xay gió

Tính thái từ

LT viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
	2
	LT viết đoạn văn tự sự kết hợp miêu tả và biểu cảm
	
	

	8 từ

28/8-2/9/2017
	4
	Chiếc lá cuối cùng

Chương trình địa phương( TV )

Lập dàn bài cho bài văn tự kết hợp miêu tả và biểu cảm
	2
	Luyện tập: văn tự kết hợp miêu tả và biểu cảm
	
	KT 15 phút

	9 từ

4-9/9/2017
	4
	Hai cây phong

Bài viết số 2

Luyện tập
	2
	Hai cây phong


	
	

	10 từ

11-16/9/2017
	4
	Nói quá

Ôn tập truyện kể Việt Nam

Thông tin về trái đất năm 2000

Nói giảm nói tránh
	2
	Luyện tập : truyện kể Việt Nam


	
	

	11 từ

18-23/9/2017
	4
	Kiểm tra văn

Luyện nói :kể theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Câu ghép

Tìm hiểu chung về VB thuyết minh
	2
	Luyện tập : Văn thuyết minh
	
	

	12 từ

25-30/9/2017
	4
	Ôn dịch thuốc lá

Câu ghép ( tt)

Phương pháp thuyết minh
	2
	Luyện tập : Phương pháp thuyết minh
	
	

	13 từ

2-7/10/2017
	4
	Bài toán dân số
Dấu ngoặc đơn, dấu hai chấm

Đề bài và cách làm bài văn thuyết minh

Chương trình địa phương( phần văn )
	2
	Luyện tập : cách làm bài văn thuyết minh


	
	

	14 từ

9-14/10/2017
	4
	Dấu ngoặc kép

Luyện nói :thuyết minh một thứ đồ dùng

Bài viết số 3
	2
	Luyện tập: thuyết minh một thứ đồ dùng


	
	KT 15 phút

	15 từ

16-21/10/2017
	4
	Kiểm tra Tiếng Việt

Cảm giác vào nhà ngục Quảng Đông

Dập đá Côn Lôn

Ôn luyện về câu
	2
	vào nhà ngục Quảng Đông

Dập đá Côn Lôn


	Đọc thêm
	

	16 từ

23-28/10/2017
	4
	TM về một thể loại VH

Muốn làm thằng Cuội

On tập TV

Trả bài viết số 3
	2
	Luyện tập: TM về một thể loại VH


	
	

	17 từ

30/10-4/11/2017
	4
	Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.
 Trả bài kiểm tra Tiếng Việt. 

	2
	Ôn tập
	
	

	18 từ

6-11/11/2017
	4
	Ôn tập KT  HKI
Phần tiếng Việt
	2
	Ôn tập
	
	KT 15 phút

	19 từ

13-18/11/2017
	4
	Ôn tập KT  HKI:Phần tập làm văn

Ôn tập KT  HKI;Phần đọc hiểu
	2
	Ôn tập
	
	

	20 từ

20-25/11/2017
	4
	Thi HKI
	2
	
	
	

	21 từ

27/11-2/12/2017
	4
	 KT HKI
	2
	
	
	

	22 từ

4-9/12/2017
	4
	Hoạt động ngữ văn: làm thơ bảy chữ

Trả bài KT tổng hợp

Trả bài KT Tiếng Việt
	2
	Luyện tập:Làm thơ 7 chữ
	
	

	
	
	HỌC KÌ II
	
	
	
	

	23 từ

11-16/12/2017
	4
	Nhớ rừng 

, Ông đồ( tự học )

Câu nghi vấn 

LT làm VB thuyết minh
	2
	Nhớ rừng 

LT làm VB thuyết minh
	
	

	24 từ

18-23/12/2017
	4
	Quê hương

Khi con tu hú

Câu nghi vấn( tiếp )

TLV thuyết minh( tt )
	2
	Quê hương

Khi con tu hú


	
	KT 15 phút

	25 từ

25-30/12/2018
	4
	Tức cảnh Bắc Pó

Câu cầu khiến 

Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Ôn tập văn bản thuyết minh
	2
	Luyện tập: Luyện tập:iết đoạn văn TM
	
	

	26 từ

1-6/1/2018
	4
	Ngắm trăng, Đi đường

Câu cảm thán

Bài viết số 4
	2
	Luyện tập: Ngắm trăng, Đi đường


	
	

	27 từ

8-13/1/2018
	4
	Câu trần thuật 

Chiếu dời đô

Câu phủ định

Chương trình địa phương(phần TLV)
	2
	Chiếu dời đô


	
	

	28 từ

15-20/1/2018
	4
	Hịch tướng sĩ

Hành động nói

Trả bài viết số 4
	2
	Hịch tướng sĩ


	
	KT 15 phút

	29 từ

22-27/1/2018
	4
	Nước Đại Việt ta

Hành động nói

Ôn tập luận điểm
	2
	Nước Đại Việt ta
Luyện tập: luận điểm

	
	

	30 từ

29/1-3/2/2018
	4
	Bàn luận về phép học

Viết đoạn văn trình bày luận điểm

LT xây dựng trình bày luận điểm

Bài viết số 5
	2
	LT xây dựng trình bày luận điểm


	
	

	31 từ

5-10/2/2018
	4
	Thuế máu 

Hội thoại

Tìm yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
	2
	Thuế máu 

Tìm yếu tố BCtrong văn NL
	
	

	32 từ

12-17/2/2018
	4
	Đi bộ ngao du

Hội thoại( tt)

LT đưa yếu miêu tả và biểu cảm trong văn nghị luận
	2
	LT đưa yếu MT và BC trong văn bản NL
	
	

	33 từ

19-24/2/2018
	4
	Kiểm tra văn

Lựa chọn trật tự từ trong câu

Tìm hiểu các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn nghị luận

Trả bài viết số 5
	2
	Luyện tập:Lựa chọn trật tự từ trong câu


	
	KT 15 phút

	34 từ

26/2-3/3/2018
	4
	Ông Guốc-danh mặc lễ phục

Lựa chọn trật tự từ trong câu

LT đưa yếu tố MT và BC trong bài văn
	2
	LT đưa yếu tố MT và BC trong bài văn
	
	

	35 từ

5-10/3/2018
	4
	Chương trình địa phương( phần văn )

Chữa lỗi diễn đạt

Bài viết số 6


	2
	Luyện tập:Chữa lỗi diễn đạt


	
	

	36 từ

12-17/3/2018
	4
	Tổng kết phần văn

Ôn tập TV

VB tường trình 

LT văn bản tường trình
	2
	LT:Ôn tập TV

VB tường trình 


	
	KT 15 phút

	37 từ

19-24/3/2018
	4
	Trả bài KT văn

Kiểm tra TV

Trả bài TLV số 6

VB thông báo
	2
	Ôn tập Tiếng Việt
	
	

	38 từ

26-31/3/2018
	4
	Tổng kết phần văn

Kiểm tra tổng hợp cuối năm
	2
	Ôn tập
	Chọn nội dung trong 3 bài tr130,144,148 để dạy trong 2 tiết
	

	39 từ

2-7/4/2018
	4
	Chương trình địa phương phần TV

LT văn bản thông báo

Ôn tập phần TLV

Trả bài viết tổng hợp
	2
	Ôn tập
	
	KT 15 phút

	40 từ

9-14/4/2018
	4
	Ôn thi HKII
	2
	Ôn tập
	
	

	41 từ

16-21/4/2018
	4
	Ôn thi HKII
	2
	Ôn tập
	
	

	42 từ

23-28/4/2018
	4
	Thi học kì II
	2
	
	
	

	43 từ

30/4-5/5/2018
	4
	Thi học kì II
	2
	
	
	

	44 từ

7-12/5/2018
	4
	Chữa bài kiểm traHKII
Hoán thành chương trình
	2
	Hoán thành chương trình
	
	

	45 từ

14-19/5/2018
	4
	Ngoại khóa
	2
	Ngoại khóa
	
	

	46 từ

21-26/5/20
	4
	Tổng kết năm học
	2
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Môn : Văn  Khối: 9   Chương tình: Cơ bản

                         Giáo viên:Thầy : Nguyễn Văn  Hùng, Truong  Thị Huyền
	Tuần- Ngày
	Tiết
Bộ
	Tên bài dạy
	Tiết tăng
	Nội dung tăng tiết
	Nội dung giảm tải
	Nội dung kiểm tra

	1 từ

10-15/7/2017
	5
	Ôn tập chương trình lớp 8
	1
	Ôn tập chương trình lớp 8
	
	

	2 từ

17-22/7/2017
	5
	Ôn tập chương trình lớp 8
	1
	Ôn tập chương trình lớp 8
	
	KT 15 phút

	3 từ

 24-29/7/2017
	5
	Ôn tập chương trình lớp 8
	1
	Ôn tập chương trình lớp 8
	
	

	4 từ

31/7-5/8/2017
	5
	Ôn tập chương trình lớp 8
	1
	Ôn tập chương trình lớp 8
	
	

	5 từ

7-12/8/2017
	5
	Phong cách Hồ Chí Minh

Các phương châm hội thoại

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh


	1
	LT sử dụng một số biện pháp NT…
	
	

	6 từ

14-19/8/2017
	5
	Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Các phương châm hội thoại(tt)

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

LT sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
	1
	Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh


	
	KT 15 phút

	7 từ

21-26/8/2017
	5
	Tuyên bố thế giới về trẻ em

Các phương châm về hội thoại
Bài tập làm văn số 1
	1
	Luyện tập

	
	

	8 từ

28/8-2/9/2017
	5
	Chuyện người con gái Nam Xương

Xưng hô trong hội thoại

Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp

Sự phát triển của từ vựng
	1
	Thêm:Chuyện người con gái Nam Xương


	
	

	9 từ

4-9/9/2017
	5
	Tóm tắt TP tự sự

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Hoàng Lê Nhất Thống Chí( h14 )

Sự phát triển của từ vựng( tt)
	1
	Luyện tập:Tóm tắt TP tự sự

	- Tự học có hướng dẫn.
- Đọc thêm: Chuyện ..
	

	10 từ

11-16/9/2017
	5
	Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chị em Thúy Kiều

Cảnh mùa xuân

Thuật ngữ

Trả bài viết số 1
	1
	Truyện Kiều của Nguyễn Du


	
	KT 15 phút KT 15 phút

	11 từ

18-23/9/2017
	5
	Kiều ở lầu Ngưng Bích,

 Mã Giám Sinh mua Kiều( THCHD )

MT trong văn TS

Trau dồi vốn từ

Bài viết TLV số 2
	1
	Kiều ở lầu Ngưng Bích,


	-Không dạy
	

	12 từ

25-30/9/2017
	5
	Kiều báo ân, báo oán

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

LT miêu tả trong VB tự sự
	1
	-Kiều báo ân, báo oán
Luyện tập


	
	

	13 từ

2-7/10/2017
	5
	Lục Vân Tiên gặp nạn

Chương trình địa phương phần văn

Tổng kết về từ vựng( Từ đơn, từ phức, nhiều nghĩa…)
	1
	Thêm về Tác phẩm: LVT
	Không dạy
	

	14 từ

9-14/10/2017
	5
	Đồng chí

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

KT truyện trung đại

Tổng kết về từ vựng

NL trong văn TS


	1
	Đồng chí

Bài thơ về tiểu đội xe không kính


	
	

	15 từ

16-21/10/2017
	5
	Đoàn thuyền đánh cá

Bếp lửa

Tập làm thơ 8 chữ

Trả bài KT
	1
	Đoàn thuyền đánh cá


	
	

	16 từ

23-28/10/2017
	5
	Khúc hát những em bé lớn lên trên lưng mẹ

Ánh trăng

Tổng kết từ vựng

LT viết đoạn văn có sử dụng yếu tố NL
	1
	
	-Chuyển sang đọc thêm
	

	17 từ

30/10-4/11/2017
	5
	Làng 

Chương trình địa phương( Phần TV )

Bài viết số 3
	1
	Thêm: Làng
	
	KT 15 phút

	18 từ

6-11/11/2017
	5
	Lặng lẽ Sa Pa

Đối thoại trong VB TS

Ôn tập TV

Ngôi kể trong VB TS
	1
	Lặng lẽ Sa Pa


	
	

	19 từ

13-18/11/2017
	5
	Chiếc lược ngà

KT Tiếng Việt

Luyện nói TS kết hợp với MT trong VB NL

Chuyển đổi ngôi kể

Kiểm tra VH HĐ
	1
	Chiếc lược ngà

Chuyển đổi ngôi kể


	-Tự học có hướng dẫn
	

	20 từ

20-25/11/2017
	5
	Cố hương


Ôn tập TLV
	1
	Luyện tập: Tập làm văn
	-Không dạy
	

	21 từ

27/11-2/12/2017
	5
	Ôn tập tiếng Việt

Ôn tập tiếng Việt
	1
	Ôn tập
	
	KT 15 phút

	22 từ

4-9/12/2017
	5
	Ôn thi HKI
	1
	Ôn thi HKI
	
	

	
	5
	Thi HKI
	1
	
	
	

	23 từ

11-16/12/2017
	5
	Sửa bài KT HKI

Bàn về đọc sách 

Khởi ngữ

PP phân tích và tổng hợp


	1
	LT phân tích và tổng hợp
	
	

	24 từ

18-23/12/2017
	5
	Tiếng nói của văn nghệ

Các thành phần biệt lập, tình thái 

NLXH về một hiện tượng XH hay đời sống

Cách làm bài NLXH
	1
	Cách làm bài NLXH
	
	KT 15 phút

	25 từ

25-30/12/2018
	5
	Chương trình địa phương phần TLV( làm ở nhà )

Chuẩn bị hành trang vào TK mới

Các thành phần gọi đáp, phụ chú

Bài viết số 5
	1
	Luyện tập: Cách làm bài NLXH
	
	

	26 từ

1-6/1/2018
	5
	Sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La phông ten

NLXH về một tư tưởng đạo lí

Liên kết câu và đoạn văn
	1
	NLXH về một tư tưởng đạo lí


	
	

	27 từ

8-13/1/2018
	5
	Con cò

Cách làm bài văn NL về một TT đạo lí

Luyện tập

Trả bài viết số 5
	1
	Luyện tập: NL về một TT đạo lí


	Chuyển sang đọc thêm
	

	28 từ

15-20/1/2018
	5
	Mùa xuân nho nhỏ

Viếng lăng Bác

Cách làm bài PT NV

Làm bài viết số 6 ở nhà
	1
	Mùa xuân nho nhỏ

Viếng lăng Bác


	
	

	29 từ

22-27/1/2018
	5
	Sang thu 

Nói với con

Nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn

Cách làm bài văn NL một đoạn thơ, bài thơ
	1
	-Sang thu 

-Nói với con


	
	

	30 từ

29/1-3/2/2018
	5
	Mây và sóng

Ôn tập thơ

Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn( tt )

KT phần thơ

Trả bài viết số 6
	1
	Cách làm bài văn NL một đoạn thơ, bài thơ
	
	KT 15 phút

	31 từ

5-10/2/2018
	5
	Tổng kết VB nhật dụng

Chương trình địa phương phần TV

Bài viết số 7
	1
	Luyện tập:NL một đoạn thơ, bài thơ
	
	

	32 từ

12-17/2/2018
	5
	Bến quê(tự học có hướng dẫn)

Ôn tập TV 9

Luyện nói về một đoạn thơ , bài thơ
	1
	Ôn tập TV 9


	
	

	33 từ

19-24/2/2018
	5
	Những ngôi sao xa xôi

Ôn tập truyện

Trả bài viết số 7

Biên bản
	1
	Những ngôi sao xa xôi


	
	

	34 từ

26/2-3/3/2018
	5
	Rôbinxơn ngoài đảo hoang

Tổng kết về ngữ pháp

KT văn học phần truyện
	1
	Ôn tập: Tiếng Việt
	
	KT 15 phút

	35 từ

5-10/3/2018
	5
	Con chó Bấc.

 Kiểm tra Tiếng Việt.

 Luyện tập viết hợp đồng.

 Tổng kết Văn học nước
	1
	Ôn tập: Tập làm văn
	
	

	36 từ

12-17/3/2018
	5
	 Bắc Sơn.
Tổng kết Tập làm văn. 
	1
	Ôn tập
	
	

	37 từ

19-24/3/2018
	5
	Kịch:Tôi và chúng ta. Tổng kết Văn học.
- Trả bài kiểm tra Văn, 


	1
	Ôn thi HKII

	
	

	38 từ

26-31/3/2018
	5
	Ôn thi HKII
.
	1
	Ôn thi HKII

	
	

	39 từ

2-7/4/2018
	5
	Thi HKII
	1
	
	
	

	40 từ

9-14/4/2018
	5
	Thi HKII
	1
	
	
	

	41 từ

16-21/4/2018
	5
	Sửa bài kiểm traHKII
Luện tập viết đoạn văn

Luện tập viết đoạn văn thuyết minh


	1
	Luện tập viết đoạn văn


	
	

	42 từ

23-28/4/2018
	5
	Thư, điện.

Luyện tập viết đoạn văn

Luện tập viết đoạn văn thuyết minh


	1
	Luện tập viết đoạn văn


	
	

	43 từ

30/4-5/5/2018
	5
	 Luyện tập viết đoạn văn

Luện tập viết đoạn văn thuyết minh


	1
	Luện tập viết đoạn văn


	
	

	44 từ

7-12/5/2018
	5
	Ngoại khóa
	1
	
	
	

	45 từ

14-19/5/2018
	5
	Ngoại khóa:
	1
	
	
	

	46 từ

21-26/5/2018
	5
	Tổng kết năm học
	1
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Môn : Văn  Khối: 10   Chương tình: Cơ bản

                         Giáo viên: Cô Kim Phong , Thầy Hùng, cô Vy, cô Huyền
	Tuần- Ngày
	Tiết

Bộ
	Tên bài dạy
	Tiết tăng
	Nội dung tăng tiết
	Nội dung giảm tải
	Nội dung kiểm tra

	1 từ

31/7-5/8/2017
	4
	Tổng quan về VHVN

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
	1
	Tổng quan về VHVN


	
	

	2 từ

7-12/8/2017
	4
	Khái quát VHDG Việt Nam

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ( tt)

Văn bản
	1
	Giới thiệu thêm :VHDG
	
	

	3 từ

14-19/8/2017
	4
	Bài viết số 1

Chiến thắng Mơ Tao- Mơ Xây

Đọc thêm về sử thi Đam,san
	1
	Tìm hiểu thêm về sử thi
	
	Văn biểu cảm.

	4 từ

21-26/8/2017
	4
	Văn bản( tt )

Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy
	1
	Truyện ADV và Mỵ Châu, Trọng Thủy
	
	Kiểm tra 15p.

	5 từ

28/8-2/9/2017
	4
	Lập dàn bài văn tự sự

Uylitxơ trở về
	1
	LT:dàn bài văn tự sự


	
	

	6 từ

4-9/9/2017
	4
	Trả bài viết số 1

Ra Ma buộc tội
	1
	LT : Văn tự sự
	Ra Ma buộc tội.
	

	7 từ

11-16/9/2017
	4
	Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Bài viết số 2 
	1
	LT:chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự


	Lập dàn ý bài văn tự sự.
	Văn tự sự.

	8 từ

18-23/9/2017
	4
	Tấm cám

Miêu tả và biểu cảm trong VBTS
	1
	Tấm cám


	Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự.
	Kiểm tra 15p.

	9 từ

25-30/9/2017
	4
	Tam đại con gà

Nhưng nó phải bằng hai mày

Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa
	1
	LT:Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa
	Luyện tập đoạn văn tự sự.
	

	10 từ

2-7/10/2017
	4
	Đặc điểm ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Ca dao hài hước
	1
	Ca dao hài hước
	Đọc thêm: “Lời tiễn dặn” 
	

	11 từ

9-14/10/2017
	4
	LT viết đoạn văn tự sự

Ôn tập VHDG

Trả bài viết số 2
	1
	LT viết đoạn văn tự sự


	
	Nghị luận xã hội.

	12 từ

16-21/10/2017
	4
	Khái quát VHVN từ đầu TK X đến hết TK XIX

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
	1
	Khái quát VHVN từ đầu TK X đến hết TK XIX


	
	

	13 từ

23-28/10/2017
	4
	Tỏ lòng

Cảnh ngày hè

Tóm tắt VBTS
	1
	LT:Tóm tắt VBTS
	
	Kiểm tra 15p.

	14 từ

30/10-4/11/2017
	4
	Nhàn 

Độc tiểu thanh ký

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
	1
	Tìm hiểu thêm về Nguyễn Du
	
	

	15 từ

6-11/11/2017
	4
	Đọc thêm : Vận nước, có mệnh báo mọi người, hứng trở về

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
	1
	Tìm hiểu thêm vê thơ Đường luật
	Đọc thêm: “ Vận nước”; “Cáo bệnh bảo mọi người”; “Hứng trở về”.
	

	16 từ

13-18/11/2017
	4
	TH phép tu từ hoán dụ và ẩn dụ

Trả bài viết số 3

Cảm xúc mùa thu
	1
	Cảm xúc mùa thu
	
	

	17 từ

20-25/11/2017
	4
	Đọc thêm: Hoàng Hạc Lâu, Nỗi oán của người chinh phụ, Khe chim kêu

Bài viết số 4
	1
	Tìm hiểu thêm vê thơ Đường luật
	Đọc thêm: “Hoàng Hạc Lâu”; “Nỗi oán của người chinh phụ”; “Khe chim kêu”.

	Đọc hiểu, NLVH.

	18 từ

27/11-2/12/2017
	4
	Đọc thêm về thơ Hai-cư

Trình bày 1 vấn đề

Kế hoạch cá nhân
	1
	Tìm hiểu thêm về thơ Haicu
	
	

	19 từ

4-9/12/2017
	4
	Ôn tập Tiếng Việt
	1
	Ôn tập Tiếng Việt
	
	

	20 từ

11-16/12/2017
	4
	Ôn tập phần văn bản
	1
	Ôn tập phần văn bản
	
	

	21 từ

18-23/12/2017
	4
	Thi  HKI
	1
	Ôn tập: Phần đọc hiểu
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22 từ

25-30/12/2018
	4
	Thi  HKI
	1
	
	
	

	23 từ

1-6/1/2018
	4
	Sửa bài kiểm tra HKI
	1
	
	
	

	
	
	HỌC KỲ II
	
	
	
	

	24 từ

8-13/1/2018
	4
	Trả bài viết HKI

Phú sông Bạch Đằng
	1
	Phú sông Bạch Đằng
	
	

	25 từ

15-20/1/2018
	4
	Nguyễn trãi

Cáo bình ngô
	1
	Cáo bình ngô
	
	

	26 từ

22-27/1/2018
	4
	Tính chính xác và hấp dẫn của VB thuyết minh

Trích diễm thi tập
	1
	LT:VB thuyết minh


	
	

	 27 từ

29/1-3/2/2018
	4
	Bài viết số 5

Khái  quát về lịch sử tiếng việt
	1
	LT:VB thuyết minh


	
	Văn thuyết minh.

	28 từ

5-10/2/2018
	4
	Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Phương pháp TM
	1
	Phương pháp TM
	Đọc thêm: Tựa “Trích diễm thi tập”; “Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn”
 
	Kiểm tra 15p.

	29 từ

12-17/2/2018
	4
	Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

LT viết đoạn văn TM
	1
	LT viết đoạn văn TM
	
	

	30 từ

19-24/2/2018

	4
	HD làm bài viết số 6

Những yêu cầu về sử dụng TV
	1
	
	
	NLVH

	31 từ

26/2-3/3/2018
	4
	Tóm tắt VBTM

Hồi trống cổ thành
	1
	Tóm tắt VBTM


	Đọc thêm: “Tào Tháo uống rượu luận anh hùng”.
	

	32 từ

5-10/3/2018
	4
	Tình cảnh lẻ loi của người Chinh phụ

Lập dàn bài văn NL
	1
	LT:Lập dàn bài văn NL
	
	Kiểm tra 15p.

	33 từ

12-17/3/2018
	4
	Nguyễn Du

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
	1
	Thêm về tác giả Nguyễn Du


	
	

	35 từ

19-24/3/2018
	4
	Trao duyên 

Nỗi thương mình

Lập luận trong văn NL
	1
	Trao duyên 


	Đọc thêm: “Nỗi thương mình”; “Thề nguyền”.

	

	36 từ

26-31/3/2018
	4
	Chí khí anh hùng

Trả bài viết số 6
	1
	Lập luận trong văn NL
	
	

	37 từ

7/4/2018
	4
	Văn bản VH

Thực hành phép tu từ: phép điệp, phép đối

Nội dung và hình thức của VB VH
	1
	LT:Lập luận trong văn NL
	
	Kiểm tra 15p.

	38 từ

14/4/2018
	4
	Các thao tác NL

Tổng kết phần VH
	1
	Các thao tác NL


	
	

	39 từ

16-21/4/2018
	4
	Ôn tập phần VH

Làm bài văn số 7
	1
	Ôn tập phần VH


	
	Đọc  hiểu, NLVH.

	40 từ

23-28/4/2018
	4
	Ôn tập tiếng việt

Viết đoạn văn nghị luận
	1
	Viết đoạn văn nghị luận
	
	

	41 từ

30/4-5/5/2018
	4
	Ôn thi
	1
	Ôn thi
	
	

	42 từ

7-12/5/2018
	4
	Thi HKII
	1
	
	
	

	43 từ

14-19/5/2018
	4
	Thi HKII
	1
	
	
	

	44 từ

21-26/5/2018
	4
	Ngoại khóa
	1
	
	
	

	
	4
	Tổng kết năm học
	1
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Môn : Văn  Khối: 11  Chương tình: Cơ bản

                         Giáo viên: Cô Phong, , cô Nhung, cô Huyền
	Tuần- Ngày
	Tiết
Bộ
	Tên bài dạy
	Tiết tăng
	Nội dung tăng tiết
	Nội dung giảm tải
	Nội dung kiểm tra

	1 từ

10-15/7/2017
	4
	Vào phủ chúa Trịnh

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
	1
	Vào phủ chúa Trịnh


	
	NLXH

	2 từ

17-22/7/2017
	4
	Tự tình

Câu cá mùa thu

Phân tích đè, lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Thao tác lập luận phân tích
	1
	Thao tác lập luận phân tích
	
	

	3 từ

 24-29/7/2017
	4
	Thương vợ

Đọc thêm: Vinh khoa thi Hương, Khóc Dương Khuê

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
	1
	Thương vợ


	Đọc thêm: “Vinh khoa thi Hương”, “Khóc Dương Khuê”.

	

	4 từ

31/7-5/8/2017
	4
	Bài ca ngất ngưởng

Bài ca ngắn đi trên cát

Luyện tập thao tác lập luận phân tích
	1
	LT: thao tác lập luận phân tích
	.
	

	5 từ

7-12/8/2017
	4
	Lẽ ghét thương

Đọc thêm: Chạy giặc , Bài ca phong cảnh Hương Sơn

Trả bài viết số 1
	1
	Lẽ ghét thương


	Đọc thêm: Lẽ ghét thương,Chạy giặc , Bài ca phong cảnh Hương Sơn


	NLVH

	6 từ

14-19/8/2017
	4
	Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Thực hành về thành ngữ điển cố
	1
	Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc


	Thực hành về nghĩa trong sử dụng
	

	7 từ

21-26/8/2017
	4
	Chiếu cầu hiền

Đọc thêm : Xin lập khoa luật

Thực hành: nghĩa của từ khi sử dụng
	1
	Chiếu cầu hiền


	Đọc thêm : Xin lập khoa luật


	

	8 từ

28/8-2/9/2017
	4
	Ôn tập VHTĐ 

Trả bài viết số 2

Thao tác lập luận so sánh 
	1
	
	
	KT 15P

	9 từ

4-9/9/2017
	4
	Khái quát VHVN từ TK XX đến năm 1945

Bài viết số 3
	1
	Khái quát VHVN từ TK XX đến năm 1945


	
	

	10 từ

11-16/9/2017
	4
	Hai đứa trẻ

Ngữ cảnh

Luyện tập
	1
	Hai đứa trẻ


	
	

	11 từ

18-23/9/2017
	4
	Chữ người tử tù

LT: thao tác lập luận so sánh

LT các thao tác lập luận phân tích và so sánh
	1
	Chữ người tử tù


	
	

	12 từ

25-30/9/2017
	4
	Hạnh phúc của một tang gia

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Trả bài viết số 3
	1
	Hạnh phúc của một tang gia


	
	

	13 từ

2-7/10/2017
	4
	Một số thể loại VH: thơ truyện

Chí Phèo

Phong cách ngôn ngữ báo chí
	1
	Chí Phèo


	
	

	14 từ

9-14/10/2017
	4
	Chí Phèo

TH lựa chọn các bộ phận trong câu
	1
	Chí Phèo


	
	

	15 từ

16-21/10/2017
	4
	Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng, Tinh thần thể dục, Vi hành

LT viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 
	1
	LT:Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
	Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng, Tinh thần thể dục, Vi hành


	KT15P

	16 từ

23-28/10/2017
	4
	Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

TH một số kiểu câu trong VB

LT văn nghị luận xã hội
	1
	LT văn nghị luận xã hội
	
	

	17 từ

30/10-4/11/2017
	4
	Tình yêu và hận thù

Ôn tập VH
	1
	Tìm hiểu thêm về bi kịch
	
	Đọc hiểu, NLVH

	18 từ

6-11/11/2017
	4
	Thi HKI
	1
	
	
	

	19 từ

13-18/11/2017
	4
	Chữa bài KT HKI

Lưu biệt khi xuất dương

Nghĩa của câu
	1
	Nghĩa của câu
	
	

	20 từ

20-25/11/2017
	4
	Hầu trời

Nghĩa của câu( tt )

Thực hành phân tích đoạn thơ
	1
	Thực  hành phân tích đoạn thơ
	
	

	21 từ

27/11-2/12/2017
	4
	Vội vàng

Thao tác lập luận bác bỏ

Luyện tập
	1
	Vội vàng


	
	KT 15P

	22 từ

4-9/12/2017
	
	Tràng giang

Trả bài viết số 5

Luyện tập
	1
	Tràng giang


	
	NLXH

	23 từ

11-16/12/2017
	4
	Đây thôn Vĩ Dạ

Chiều tối

Luyện tập
	1
	Đây thôn Vĩ Dạ


	
	NLVH

	24 từ

18-23/12/2017
	4
	Từ ấy

Đọc thêm: Lai tân, Nhớ đồng, Chiều xuân
LT Phân tích thơ
	1
	LT Phân tích thơ
	
	

	25 từ

25-30/12/2018
	4
	Đặc điểm loại hình của TV

Trả bài viết số 6

Bài thực hành văn NLXH
	
	LT:văn NLXH
	
	KT15p

	26 từ

1-6/1/2018
	4
	Tôi yêu em

Đọc thêm bài thơ số 28

LT viết tiểu sử tóm tắt
	1
	Tôi yêu em


	
	

	27 từ

8-13/1/2018
	4
	Người trong bao

Thao tác lập luận và bình luận

Luyện tập
	1
	LT:Thao tác lập luận và bình luận


	
	

	28 từ

15-20/1/2018
	4
	Người cầm quyền và khôi phục uy quyền

LT thao tác lập luận bình luận
	1
	LT thao tác lập luận bình luận
	
	

	29 từ

22-27/1/2018
	4
	Về lí luận xã hội ở nước ta

Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

LT: PT đoạn thơ
	1
	LT: PT đoạn thơ
	Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức.
	

	30 từ

29/1-3/2/2018
	4
	Một thời đại trong thi ca

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Thực hành
	1
	LT: PT đoạn thơ
	
	

	31 từ

5-10/2/2018
	4
	Ba cống hiến vĩ đại của Mác

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Đọc thêm vềPCNN Chính luận
	1
	LT: PT đoạn thơ
	Đọc thêm: Ba cống hiến vĩ đại của Mác


	

	32 từ

12-17/2/2018
	4
	Một số thể loại VH: kịch,văn chính luận

LT kết hợp các thao tác lập luận
	1
	LT kết hợp các thao tác lập luận
	
	

	33 từ

19-24/2/2018
	4
	Ôn tập VH

Tóm tắt VBNL
	1
	Ôn tập VH


	
	

	34 từ

26/2-3/3/2018
	4
	Ôn tập TV

LT Tóm tắt VBNL
	1
	Ôn tập TV


	
	

	35 từ

5-10/3/2018
	4
	Ôn tập
	1
	LT Tóm tắt VBNL
	
	

	36 từ

12-17/3/2018
	4
	Ôn tập Tiếng Việt
	1
	Ôn tập
	
	

	37 từ

19-24/3/2018
	4
	Ôn tập Ngị luận văn học
	1
	Ôn tập
	
	

	38 từ

26-31/3/2018
	4
	Thi HKII
	1
	
	
	Đọc hiểu, NLVH.

	39 từ

2-7/4/2018
	4
	Thi HKII
	1
	
	
	

	40 từ

9-14/4/2018
	4
	Sửa bài kiểm tra HKII.
Hoàn thành chương trình
	1
	Tiết học sáng tạo
	
	

	41 từ

16-21/4/2018
	4
	Kịch
Văn nghị luận
	1
	Kịch


	
	

	42 từ

23-28/4/2018
	4
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.
Tiết học sáng tạo
	1
	Xem kịch
	
	

	43 từ

30/4-5/5/2018
	4
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tiết học sáng tạo
	1
	Tiết học sáng tạo
	
	

	44 từ

7-12/5/2018
	4
	Ngoại khóa
	1
	
	
	

	45 từ

14-19/5/2018
	4
	Ngoại khóa
	1
	
	
	

	46 từ

21-26/5/2018
	4
	Tổng kết năm học
	1
	
	
	


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Môn : Văn  Khối: 12  Chương tình: Cơ bản

                              Giáo viên: Thầy Hùng, cô Phong, cô Vy
	Tuần- Ngày
	Tiết
Bộ
	Tên bài dạy
	Tiết tăng
	Nội dung tăng tiết
	Nội dung giảm tải
	Nội dung kiểm tra

	1 từ

10-15/7/2017
	4
	Khái quát văn học việt nam từ cách mang tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	2
	Thêm : Khái quát văn học...
	
	

	2 từ

17-22/7/2017
	4
	Tuyên ngôn độc lập (phần môt: Tác giả)

Giữ gìn sự trong sáng của TV
Bài số 1 : Nghị luận xã hội
	2
	Tác giả HCM
	
	

	3 từ

 24-29/7/2017
	4
	Tuyên ngôn đôc lâp (phần hai:Tác phẩm)

Đọxc thêm các bài viết về TNDL

Giữ gìn sự trong sáng của TV
	2
	Tuyên ngôn đôc lâp
	
	KT 15P

	4 từ

31/7-5/8/2017
	4
	Nguyễn Đình Chiểu,ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc

Đọc thêm:Mấy ý nghĩ về thơ,đoạn thơ

Đọc thêm:Đốt-Xtôi-ép –xkiê (trích)

Nghị luận về một hiện tượng đời sống
	2
	Tìm hiểu về đọc hiểu văn bản
	Đọc thêm:Mấy ý nghĩ về thơ,đoạn thơ; Đốt-Xtôi-ép –xkiê (trích)


	

	5 từ

7-12/8/2017
	4
	Phong cách ngôn ngữ khoa học

Trả bài viết số 1

Bài viết số 2:Nghị luân xã hội


	2
	Tìm hiểu về đọc hiểu văn bản
	
	Nghị luân xã hội

	6 từ

14-19/8/2017
	4
	Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-2-2003

Nghị luận về môt bài thơ ,đoạn thơ
	2
	Thực hành: Tìm hiểu về đọc hiểu văn bản
	
	

	7 từ

21-26/8/2017
	4
	Tây Tiến

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
	2
	Tây Tiến


	
	

	8 từ

28/8-2/9/2017
	4
	Việt Bắc (phần tác giả)

Luật thơ;

Trả bài làm số 2


	2
	tác giả Tố Hữu
	
	

	9 từ

4-9/9/2017
	4
	Việt Bắc (phần tác phẩm)

Phat biểu theo chủ đề
	2
	Việt Bắc
	
	KT15P

	10 từ

11-16/9/2017
	4
	Đất Nước(trích trường ca mặt đường khát vọng-Nguyễn Khoa Điềm)

Đọc thêm: Đất nước( Nguyễn Đình Thi)

Luật Thơ(tiếp)
	2
	Đất Nước
	Đọc thêm: Đất nước (Nguyễn Đình Thi)


	

	11 từ

18-23/9/2017
	4
	Thực hành về một số phép tu từ ngữ âm

Bài viết số 3 nghị luân văn học
	2
	Đất Nước
	
	Nghị luân văn học

	12 từ

25-30/9/2017
	4
	Đoc thêm :Dọn về làng 

Tiếng hát con tàu  

Đọc thêm:Đò lèn

Thực hành một số phép tu từ cú pháp
	2
	Đoạn văn Nghị luận
	Đoc thêm : Dọn về làng; 

Tiếng hát con tàu;  

Đò lèn.

	

	13 từ

2-7/10/2017
	4
	Sóng 

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong văn nghị luận
	2
	Sóng 


	
	

	14 từ

9-14/10/2017
	4
	Đàn ghi ta của lor- ca

Đọc thêm :Bác Ơi

Đọc thêm: Tự do .
Luyên tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
	2
	Đoạn văn Nghị luận
	
	

	15 từ

16-21/10/2017
	4
	Quá trình văn học và phong cách văn học

Trả bài viêt số 3

Luyện tập
	2
	LT:Đoạn văn Nghị luận
	
	KT 15P

	16 từ

23-28/10/2017
	4
	Người lái đò sông Đà ( trích)

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
	2
	Người lái đò sông Đà
	
	

	17 từ

30/10-4/11/2017
	4
	Ai đã đăt tên cho dòng sông(trích)

Đọc thêm:Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới
	2
	Ai đã đăt tên cho dòng sông
	Đọc thêm:Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam mới
	

	18 từ

6-11/11/2017
	4
	Ôn tập văn học

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận
	2
	Ôn tập
	
	

	19 từ

13-18/11/2017
	4
	Bài viết kiểm tra HKI
	2
	
	
	Đọc hiểu, NLXH, NHVH.

	
	
	HỌC KÌ II
	
	
	
	

	20 từ

20-25/11/2017
	4
	Vợ chồng a phủ(trích)

Luyện tập về nhân vật giao tiếp
	2
	Vợ chồng aAPhủ
	Nhân vật giao tiếp.
	

	21 từ

27/11-2/12/2017
	
	Vợ nhặt

Bài viết số 5 :Nghị luận văn học
	2
	Vợ nhặt


	
	NLVH.

	22 từ

4-9/12/2017
	4
	Những đứa con trong gia đình

Nhân vật giao tiếp

Luyện tập
	2
	Vợ nhặt


	
	

	23 từ

11-16/12/2017
	4
	Lựa chọn và nêu luận điểm

Nghị luận về một tác phẩm,một đoạn trích văn xuôi
	2
	LT:Đoạn văn Nghị luận
	
	

	24 từ

18-23/12/2017
	4
	Rừng xà nu

Đọc thêm :Bắt sấu rừng u minh hạ
	2
	Rừng xà nu


	Đọc thêm: Bắt sấu rừng U Minh Hạ
	KT 15P

	25 từ

25-30/12/2018
	4
	Những đứa con trong gia đình

Trả bài viết số 5

Bài viết số 6 NLVH làm ở nhà 
	2
	LT:Đoạn văn Nghị luận
	
	NLVH

	26 từ

1-6/1/2018
	4
	Chiếc thuyền ngoài xa

Thực hành về hàm ý
	2
	Chiếc thuyền ngoài xa


	
	

	27 từ

8-13/1/2018
	4
	Đọc thêm:  Mùa lá rụng trong vườn, Một người Hà Nội

Thực hành về hàm ý

Luyện tập
	2
	LT; Phân tích nhân vật trong tác phẩm tự sự
	Đọc thêm:  Mùa lá rụng trong vườn, Một người Hà Nội


	

	28 từ

15-20/1/2018
	4
	Thuốc

Rèn kỹ năng MB,KB trong văn NL
	2
	LT:MB,KB trong văn NL
	
	

	29 từ

22-27/1/2018
	4
	Số phận con người

Trả bài viết số 6

Luyện tập
	2
	LT:MB,KB trong văn NL
	
	

	30 từ

29/1-3/2/2018
	4
	Ông già và biển cả

Diễn đạt trong văn nghị luận

Luyện tập
	2
	LT:MB,KB trong văn NL
	
	

	31 từ

5-10/2/2018
	4
	Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Diễn đạt trong văn NL(tt)

Luyện tập
	2
	Tìm hiểu thêm về kịch của LQV
	
	KT15P

	32 từ

12-17/2/2018
	4
	Nhìn về vốn văn hoá dân tộc

Phát biểu tự do

Luyện tập


	2
	Xem kịch : HTB-DHT
	
	

	33 từ

19-24/2/2018
	4
	Phong cách ngôn ngữ hành chính

Văn bản tổng kết

Luyện tập
	2
	LT:đọc hiểu văn bản
	
	

	34 từ

26/2-3/3/2018
	4
	. Tổng kết phần TV: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Ôn tập phần làm văn

Luyện tập
	2
	LT đọc hiểu văn bản
	
	

	35 từ

5-10/3/2018
	4
	Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

Tổng kết phần tiếng việt: Lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.
	2
	Ôn tập văn nghị luận
	
	KT15P

	36 từ

12-17/3/2018
	4
	Ôn tập phần văn học


	2
	Ôn tập phần văn học


	
	

	37 từ

19-24/3/2018
	4
	Bài viết số 7

Ôn thi TN


	2
	Ôn thi TN


	
	Đọc hiểu, NLVH.

	38 từ

26-31/3/2018
	4
	Ôn thi TN
	2
	Ôn thi TN


	
	

	39 từ

2-7/4/2018
	4
	Ôn thi TN
	2
	Ôn thi TN


	
	

	40 từ

9-14/4/2018
	4
	Ôn thi TN
	2
	Ôn thi TN


	
	

	41 từ

16-21/4/2018
	4
	Ôn thi Tốt nghiệp 
	2
	Ôn thi TN


	
	

	42 từ

23-28/4/2018
	4
	Ôn thi TN
	2
	Ôn thi TN


	
	

	43 từ

30/4-5/5/2018
	4
	Ôn thi TN
	2
	Ôn thi TN


	
	

	44 từ

7-12/5/2018
	4
	Ôn thi TN
	2
	Ôn thi TN


	
	

	45 từ

14-19/5/2018
	4
	Ôn thi TN
	
	Ôn thi TN


	
	

	46 từ

21-26/5/2018
	4
	Ôn thi TN
	
	Ôn thi TN


	
	

	
	
	Ôn thi TN
	
	Ôn thi TN


	
	








